
BẢNG GIÁ VÁN MDF

STT ĐỘ DÀY QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ

VÁN MDF E2

1 2.5MM 1220 x 2440 TẤM ( 58.000)        
2 3.0MM 1220 x 2440 TẤM ( 67.000)        
3 4.0MM 1220 x 2440 TẤM ( 80.000)        
4 4.5MM 1220 x 2440 TẤM ( 90.000)        
5 5.5MM 1220 x 2440 TẤM ( 113.000)       
6 6.0MM 1220 x 2440 TẤM ( 124.000)       
7 8.0MM 1220 x 2440 TẤM ( 140.000)       
8 9.0MM 1220 x 2440 TẤM ( 180.000)       
9 12MM 1220 x 2440 TẤM ( 230.000)       

10 15MM 1220 x 2440 TẤM ( 280.000)       
11 17MM 1220 x 2440 TẤM ( 320.000)       
12 21MM 1220 x 2440 TẤM ( 435.000)       
13 25MM 1220 x 2440 TẤM ( 515.000)       

VÁN MDF CHỐNG ẨM

14 3.0MM 1220*2440  TẤM ( 85.000)        
15 5.5MM 1220*2440  TẤM ( 140.000)       
16 6.0MM 1220*2440  TẤM ( 150.000)       
17 8.0MM 1220*2440  TẤM ( 170.000)       
18 9.0MM 1220*2440  TẤM ( 224.000)       



19 12MM 1220*2440  TẤM ( 250.000)       
20 15MM 1220*2440  TẤM ( 307.000)       
21 17MM 1220*2440  TẤM ( 350.000)       
22 25MM 1220*2440  TẤM ( 640.000)       


